
1
H24.180-

250821-0354

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGÔ NGỌC ÁNH

THÔN DƯỠNG THÁI 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0968450716
21/08/2025 

07:42:00

22/08/2025 

07:42:00

2
H24.180-

250821-0388
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Trần Thị Hậu

thôn Lương Xá Nam, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0369557200
21/08/2025 

07:45:34

22/08/2025 

07:45:34

3
H24.180-

250821-0681

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN THANH 

HẰNG

THÔN CỔ PHỤC 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0358955169
21/08/2025 

08:01:07

22/08/2025 

08:01:07

4
H24.180-

250821-0704

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THANH 

HẰNG

THÔN CỔ PHỤC 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0358955169
21/08/2025 

08:02:28

22/08/2025 

08:02:28

5
H24.180-

250821-0733

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

VŨ NGỌC SƠN

XÓM 1, THÔN 

QUỲNH KHÊ 1, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0866110195
21/08/2025 

08:04:02

22/08/2025 

08:04:02

6
H24.180-

250821-0967

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

PHAN THỊ LOAN

THÔN QUYẾT 

THẮNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0356510581
21/08/2025 

08:14:49

22/08/2025 

08:14:49

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

SỔ THEO DÕI HỒ SƠ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀY 21/8/2025

Số 

thứ 

tự

Mã số hồ sơ Tên TTHC
Tên cá nhân/ tổ 

chức

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

Hẹn trả kết 

quả
Địa chỉ Số điện thoại Nhận hồ sơ



7
H24.180-

250821-1095

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
ĐỖ THỊ DUYÊN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0394524383
21/08/2025 

08:20:55

22/08/2025 

13:50:55

8
H24.180-

250821-1093
Thủ tục đăng ký lại kết hôn Đỗ Duy Hát

Thôn Tân Phú, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0989423332
21/08/2025 

08:21:21

25/08/2025 

13:51:21

9
H24.180-

250821-1397
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Đinh Văn Lợi

thôn Cống Khê, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0986621563
21/08/2025 

08:32:29

28/08/2025 

08:32:29

10
H24.180-

250821-1513

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

HOÀNG VĂN HÀ

THÔN CỔ PHỤC 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0377367866
21/08/2025 

08:36:09

22/08/2025 

08:36:09

11
H24.180-

250821-1525

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch

NGUYỄN QUỐC 

VIỆT

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0384530718
21/08/2025 

08:37:21

22/08/2025 

14:07:21

12
H24.180-

250821-1555

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

HOÀNG VĂN HÀ

THÔN CỔ PHỤC 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0377367866
21/08/2025 

08:37:49

22/08/2025 

08:37:49

13
H24.180-

250821-1856
Thủ tục đăng ký khai tử VŨ THỊ SÁU

THÔN DƯỠNG THÁI 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0973051721
21/08/2025 

08:49:51

22/08/2025 

08:49:51

14
H24.180-

250821-1894

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch 

liên quan đến tài sản là động sản, quyền 

sử dụng đất, nhà ở

PHẠM NGỌC DU

SỐ 20/12, PHỐ AN 

NINH, KHU TÂN 

PHÚ, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0979280586
21/08/2025 

08:51:08

22/08/2025 

08:51:08

15
H24.180-

250821-1931

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN HẢI AN

Đội 17, Thôn Bằng Lai, 

Xã An Thành, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0866295356
21/08/2025 

08:52:27

22/08/2025 

08:52:27



16
H24.180-

250821-2110

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

LÊ VĂN HỢP

THÔN LƯƠNG XÁ 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0837161898
21/08/2025 

08:59:39

22/08/2025 

08:59:39

17
H24.180-

250821-2244

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐỖ THỊ HÀ

THÔN DƯỠNG THÁI 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0986685228
21/08/2025 

09:05:18

22/08/2025 

09:05:18

18
H24.180-

250821-2311
Thủ tục đăng ký khai sinh Phạm Hồng Thủy

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0906111665
21/08/2025 

09:08:28

22/08/2025 

09:08:28

19
H24.180-

250821-2492

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

TRẦN THỊ BÍCH 

HẰNG

Số 7 ngõ 86, Hồng 

Thái, KDC An Thái, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

0979016395
21/08/2025 

09:14:29

22/08/2025 

09:14:29

20
H24.180-

250821-2740

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN VIỆT 

PHƯƠNG

SỐ 178 QUỐC LỘ 5, 

KHU GA, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0966776118
21/08/2025 

09:23:27

22/08/2025 

09:23:27

21
H24.180-

250821-2812

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VIỆT 

PHƯƠNG

SỐ 178 QUỐC LỘ 5, 

KHU GA, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0966776118
21/08/2025 

09:26:46

22/08/2025 

09:26:46

22
H24.180-

250821-3111

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch
PHẠM VĂN TỈNH

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0335189308
21/08/2025 

09:38:46

25/08/2025 

07:30:00

23
H24.180-

250821-3177

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐỖ VĂN HẢI NAM

THÔN CỔ PHỤC 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0981132983
21/08/2025 

09:40:10

22/08/2025 

09:40:10



24
H24.180-

250821-3275

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐOÀN THỊ CÚC

THÔN QUYẾT 

THẮNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0969027615
21/08/2025 

09:43:50

22/08/2025 

09:43:50

25
H24.180-

250821-3572

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN THỊ 

DUNG

SỐ NHÀ 7, NGUYỄN 

TRUNG TRỰC, 

Phường Lê Thanh 

Nghị, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0967582922
21/08/2025 

09:54:33

22/08/2025 

09:54:33

26
H24.180-

250821-3653

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ 

DUNG

SỐ NHÀ 7, NGUYỄN 

TRUNG TRỰC, 

Phường Lê Thanh 

Nghị, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0967582922
21/08/2025 

09:57:07

22/08/2025 

09:57:07

27
H24.180-

250821-3666

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN HỮU 

CƯỜNG

tổ cam lộ 2, Phường 

Hồng Bàng, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0912635674
21/08/2025 

09:57:35

22/08/2025 

09:57:35

28
H24.180-

250821-3775
Thủ tục đăng ký khai tử Trần Văn Luận

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0865655822
21/08/2025 

10:02:18

22/08/2025 

10:02:18

29
H24.180-

250821-4021

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

VŨ VĂN THỦY

THÔN LỄ ĐỘ, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0974708354
21/08/2025 

10:09:22

22/08/2025 

10:09:22

30
H24.180-

250821-4099

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

VŨ VĂN THỦY

THÔN LỄ ĐỘ, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0974708354
21/08/2025 

10:12:01

22/08/2025 

10:12:01

31
H24.180-

250821-4078

Chuyển trường đối với học sinh trung học 

cơ sở.
VŨ THỊ LINH

AN THỚI, Đặc khu 

Phú Quốc, Tỉnh An 

Giang, Việt Nam

0586647051
21/08/2025 

10:12:14

29/12/2025 

10:12:14



32
H24.180-

250821-4222

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

VŨ THỊ YẾN

Thôn Dưỡng Thái 

Nam, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0368548617
21/08/2025 

10:16:16

22/08/2025 

10:16:16

33
H24.180-

250821-4246

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN ĐỨC 

KIÊN

SỐ NHÀ 50, PHỐ 

ĐỒNG TÂM, KHU 

ĐỒNG VĂN, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0945601824
21/08/2025 

10:16:58

22/08/2025 

10:16:58

34
H24.180-

250821-4293

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN ĐỨC 

KIÊN

SỐ NHÀ 50, PHỐ 

ĐỒNG TÂM, KHU 

ĐỒNG VĂN, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0945601824
21/08/2025 

10:18:21

22/08/2025 

10:18:21

35
H24.180-

250821-4999
Đăng ký lại khai tử Nguyễn Văn Toàn

Thôn An Thái, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0383515568
21/08/2025 

10:46:46

26/08/2025 

07:30:00

36
H24.180-

250821-5558

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

TRẦN THỊ HUYỀN

47 PHỐ AN NINH. 

KHU TÂN PHÚ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0976081176
21/08/2025 

11:07:16

22/08/2025 

11:07:16

37
H24.180-

250821-5745
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Nguyễn Văn Toàn

Thôn An Thái, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0383515568
21/08/2025 

11:16:13

22/08/2025 

11:16:13

38
H24.180-

250821-6134

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
Bùi Văn Thành

Thôn Phương Duệ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0373566993
21/08/2025 

11:37:10

25/08/2025 

07:37:10

39
H24.180-

250821-7378

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

BÙI BÍCH NGỌC

XÓM 1, THÔN 

QUỲNH KHÊ 1, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0977166456
21/08/2025 

13:36:52

22/08/2025 

13:36:52

40
H24.180-

250821-7791

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

LÊ THỊ TUYẾT

XÓM 2, THÔN 

QUỲNH KHÊ 2, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0983290159
21/08/2025 

14:00:48

22/08/2025 

14:00:48



41
H24.180-

250821-7824

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

BÙI VĂN QUÂN

THÔN LỄ ĐỘ, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0964634986
21/08/2025 

14:02:05

22/08/2025 

14:02:05

42
H24.180-

250821-7874

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

BÙI VĂN QUÂN

THÔN LỄ ĐỘ, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0964634986
21/08/2025 

14:04:13

22/08/2025 

14:04:13

43
H24.180-

250821-7860
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Vũ Thị Hà

thôn Cổ Phục Nam, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0968548025
21/08/2025 

14:08:22

22/08/2025 

14:08:22

44
H24.180-

250821-8000

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

LÊ VĂN THANH

THÔN LƯƠNG XÁ 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0961292435
21/08/2025 

14:09:24

22/08/2025 

14:09:24

45
H24.180-

250821-8861

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN THỊ DINH

XÓM 6, THÔN 

PHƯƠNG DUỆ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0339314110
21/08/2025 

14:42:26

22/08/2025 

14:42:26

46
H24.180-

250821-8917

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng 

đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư 

ở nước ngoài

VŨ THỊ MIẾN

thôn Quỳnh Khê 1, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0353323095
21/08/2025 

14:44:56

15/09/2025 

14:44:56

47
H24.180-

250821-9009

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

HOÀNG THỊ 

QUỲNH GIANG

THÔN VÂN DƯƠNG, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0862841104
21/08/2025 

14:48:15

22/08/2025 

14:48:15

48
H24.180-

250821-8997
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch NGUYỄN THỊ HOA

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0967318615
21/08/2025 

14:50:12

22/08/2025 

14:50:12



49
H24.180-

250821-9380
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh NGUYỄN THỊ NGA

thôn An Thái, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0385358083
21/08/2025 

15:02:08

27/08/2025 

07:30:00

50
H24.180-

250821-9625

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN NHƯ SUỐI

THÔN QUYẾT 

THẮNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0378513409
21/08/2025 

15:11:07

25/08/2025 

07:30:00

51
H24.180-

250821-9668
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Dương Công Trí

Khu Vĩnh Trung, 

Phường Mạo Khê, Tỉnh 

Quảng Ninh, Việt Nam

0382056664
21/08/2025 

15:15:27

25/08/2025 

07:30:00

52
H24.180-

250821-9909
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Dương Công Trí

Khu Vĩnh Trung, 

Phường Mạo Khê, Tỉnh 

Quảng Ninh, Việt Nam

0382056664
21/08/2025 

15:22:13

25/08/2025 

07:30:00

53
H24.180-

250821-9997

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN THỊ MÂY

XÓM 5, THÔN 

THIỆN ĐÁP, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0982389770
21/08/2025 

15:24:13

25/08/2025 

07:30:00

54
H24.180-

250821-10030

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ MÂY

XÓM 5, THÔN 

THIỆN ĐÁP, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0982389770
21/08/2025 

15:25:21

25/08/2025 

07:30:00

55
H24.180-

250821-10090

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

CHU ANH TÚ

THÔN QUYẾT 

THẮNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0944393258
21/08/2025 

15:26:57

25/08/2025 

07:30:00

56
H24.180-

250821-10310

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

VỪ MÍ DẾ

THÔN LỦNG CHƯ, 

Xã Sơn Vĩ, Tỉnh Tuyên 

Quang, Việt Nam

0388803121
21/08/2025 

15:35:07

25/08/2025 

07:30:00

57
H24.180-

250821-10424

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

VỪ MÍ DẾ

THÔN LỦNG CHƯ, 

Xã Sơn Vĩ, Tỉnh Tuyên 

Quang, Việt Nam

0388803121
21/08/2025 

15:38:30

25/08/2025 

07:30:00



58
H24.180-

250821-10547

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN ĐỨC 

HUY

THÔN VĂN MINH, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0333005655
21/08/2025 

15:42:39

25/08/2025 

07:30:00

59
H24.180-

250821-10644

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN ĐỨC 

HUY

THÔN VĂN MINH, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0333005655
21/08/2025 

15:46:02

25/08/2025 

07:30:00

60
H24.180-

250821-10666

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VÂN 

ANH

thôn Hiền Quan 1, Xã 

Gia Tường, Tỉnh Ninh 

Bình, Việt Nam

0365499627
21/08/2025 

15:46:47

25/08/2025 

07:30:00

61
H24.180-

250821-10929

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN THỊ CHINH

THÔN LƯƠNG XÁ 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0975528254
21/08/2025 

15:56:32

25/08/2025 

07:30:00

62
H24.180-

250821-11135

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐỖ MAI CHI

THÔN CỔ PHỤC 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0363979446
21/08/2025 

16:05:10

25/08/2025 

07:30:00

63
H24.180-

250821-11343

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN THỊ 

HẠNH

THÔN BÃI MẠC, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0972874078
21/08/2025 

16:13:15

25/08/2025 

07:30:00

64
H24.180-

250821-11548

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

PHẠM THỊ MAI

THÔN CỔ PHỤC 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0363293832
21/08/2025 

16:21:18

25/08/2025 

07:30:00

65
H24.180-

250821-11290
Thủ tục đăng ký khai sinh Ngô Hoàng Thịnh

Thôn Lương Xá Bắc, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0977317555
21/08/2025 

16:34:27

25/08/2025 

07:30:00



66
H24.180-

250821-12106

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN THỊ MƯỜI

THÔN QUYẾT 

THẮNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

03740744089
21/08/2025 

16:46:52

25/08/2025 

07:30:00

67
H24.180-

250821-12319
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Trần Như Suối

thôn Quyết Thắng, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0378513409
21/08/2025 

16:56:39

25/08/2025 

07:30:00




